
 

DANH MỤC NGÀNH ĐÚNG, PHÙ HỢP, NGÀNH GẦN VÀ CÁC HỌC PHẦN PHẢI HỌC BỔ SUNG ĐỐI VỚI CÁC 

NGÀNH TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ  

 

TT THẠC SĨ ĐẠI HỌC Các học phần phải học bổ 

sung 

ĐẠI HỌC Các học phần phải học bổ 

sung 

Ngành/ chuyên ngành Ngành đúng, phù hợp Tên học phần Tín 

chỉ 

Ngành gần Tên học phần Tín 

chỉ 

1 Ngôn ngữ Anh - Ngôn ngữ Anh; 

- Sư phạm tiếng Anh. 

Do cơ sở đào tạo khác 

cấp bằng hoặc đã tốt 

nghiệp quá 5 năm tính 

đến thời điểm dự thi: 

- Ngữ pháp tiếng Anh 

nâng cao; 

- Dẫn nhập ngữ âm – 

âm vị học tiếng Anh. 

 

 

 

 

4 
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- Sư phạm tiếng Pháp, 

sư phạm tiếng Trung 

Quốc; 

- Ngôn ngữ Nga, Ngôn 

ngữ Pháp, Ngôn ngữ 

Trung Quốc, Ngôn ngữ 

Đức, Ngôn ngữ Nhật, 

Ngôn ngữ Hàn Quốc. 

- Quốc tế học, Đông 

phương học, Đông Nam 

Á học, Trung Quốc học, 

Nhật bản học, Hàn quốc 

học, Khu vực Thái Bình 

Dương học. 

- Ngữ pháp tiếng Anh 

căn bản 1; 

- Ngữ pháp tiếng Anh 

căn bản 2; 

- Dẫn nhập ngữ âm – 

âm vị học tiếng Anh; 

- Ngữ pháp tiếng Anh 

nâng cao; 

- Ngữ nghĩa học tiếng 

Anh. 
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2 Ngôn ngữ Pháp - Ngôn ngữ Pháp 

- Sư phạm tiếng Pháp 

Do cơ sở đào tạo 

khác cấp bằng hoặc 

đã tốt nghiệp quá 5 

năm tính đến thời 

điểm dự thi: 

 

- Ngôn ngữ học tiếng 

Pháp 1; 

- Ngôn ngữ học tiếng 

Pháp 2. 
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Ngôn ngữ Nga, Ngôn 

ngữ Anh, Ngôn ngữ 

Trung Quốc, Ngôn 

ngữ Đức, Ngôn ngữ 

Tây Ban Nha, Ngôn 

ngữ Bồ Đào Nha, 

Ngôn ngữ Italia, Ngôn 

ngữ Nhật, Ngôn ngữ 

Hàn Quốc, Ngôn ngữ 

Ả Rập, Quốc tế học, 

Đông Phương học, 

Đông Nam Á học, 

Trung Quốc học, Nhật 

Bản học, Hàn Quốc 

học, Khu vực Thái 

Bình Dương học 

- Ngữ dụng học ứng 

dụng; 

- Ngôn ngữ học tiếng 

Pháp 1;  

- Ngôn ngữ học tiếng 

Pháp 2;  

- Văn học Pháp  

- Biên dịch 1;  

- Biên dịch 2; 

- Biên dịch 3.  
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3 Ngôn ngữ học so sánh, 

đối chiếu 

- Ngôn ngữ Anh, Ngôn 

ngữ Pháp, Ngôn ngữ 

Đức, Ngôn ngữ Trung 

Quốc, Ngôn ngữ Nga, 

Ngôn ngữ Nhật Bản, 

Ngôn ngữ Hàn Quốc 

- Văn học nước ngoài; 

- Ngôn ngữ Thái Lan; 

- Sư phạm Ngữ văn. 

 

 

 

Do cơ sở đào tạo 

khác cấp bằng hoặc 

đã tốt nghiệp quá 5 

năm tính đến thời 

điểm dự thi: 

 

- Dẫn nhập Cơ sở 

ngôn ngữ học; 

- Dẫn nhập Phong 

cách tiếng Việt; 

- Phương ngữ và 

phương ngữ học 

tiếng Việt. 
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- Văn học, Hán nôm, 

Việt Nam học, Đông 

phương học, Quốc tế 

học, Nhân học 

(chuyên ngành Nhân 

học ngôn ngữ), Báo 

chí – Truyền thông 

(các chuyên ngành 

Ngôn ngữ Bao chí và 

Biên tập xuất bản), 

Đông Nam Á học, 

Trung Quốc học, Nhật 

Bản học, Hàn Quốc 

học, Châu Á-Thái 

Bình Dương học, 

Quan hệ quốc tế. 

- Ngôn ngữ học, Tiếng 

Việt và Văn hóa Việt 

- Dẫn nhập Cơ sở 

ngôn ngữ học; 

- Dẫn nhập Ngữ pháp 

tiếng Việt; 

- Dẫn nhập Phong 

cách tiếng Việt; 

- Phương ngữ và 

phương ngữ học tiếng 

Việt. 
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Nam; 

-Sư phạm tiếng Anh, Sư 

phạm tiếng Pháp, Sư 

phạm tiếng Đức, Sư 

phạm tiếng Trung 

Quốc, Sư phạm tiếng 

Nga; Sư phạm tiếng 

Nhật, Sư phạm tiếng 

Hàn Quốc. 

 4 Lý luận và phương pháp 

dạy học bộ môn tiếng Anh 

- Sư phạm tiếng Anh; 

- Ngôn ngữ Anh. 

Do cơ sở đào tạo khác 

cấp bằng hoặc đã tốt 

nghiệp quá 5 năm tính 

đến thời điểm dự thi: 

- Ngữ pháp nâng cao 

(tiếng Anh); 

- Dẫn nhập ngữ âm – 

âm vị học tiếng Anh. 

 

 

 

 

4 

 

2 

 

- Sư phạm tiếng Pháp; 

- Sư phạm tiếng Trung 

Quốc; 

- Quốc tế học; 

- Đông phương học. 

- Ngữ pháp nâng cao 

(tiếng Anh); 

- Dẫn nhập ngữ âm – 

âm vị học tiếng Anh; 

- Văn học Anh; 

- Văn hoá Anh. 
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